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BÁO CÁO THẨM TRA

Dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)
                                   
Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội
   Căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 của Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra, Ủy ban đã tiến hành khảo sát việc thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2004 - 2014 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
, nghe Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và 10 bộ, ngành liên quan
 báo cáo về tình hình thực hiện Luật. 

   Ngày 07 tháng 8 năm 2015, Thường trực Ủy ban đã tổ chức thẩm tra sơ bộ dự án Luật theo Tờ trình số: 370/TTr-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ. Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật và lập hồ sơ trình Quốc hội.

          Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án Luật theo Tờ trình số 456/TTr-CP ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ. Ủy ban có một số ý kiến như sau:

           I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

          1. Sự cần thiết và quan điểm sửa đổi Luật

          Ủy ban nhất trí với sự cần thiết và quan điểm sửa đổi Luật như trong Tờ trình của Chính phủ và nhận thấy việc sửa đổi Luật lần này nhằm thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về việc thực hiện các quyền của trẻ em; tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, đặc biệt là Công ước quốc tế về quyền trẻ em; khắc phục những hạn chế của Luật hiện hành nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn. Ủy ban xin nhấn mạnh một số quan điểm sau:
        - Thứ nhất, trẻ em là một chủ thể có đầy đủ các quyền con người, quyền công dân. Nhà nước có trách nhiệm áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em.
        - Thứ hai, cần đổi mới việc xây dựng pháp luật về trẻ em theo hướng chuyển từ cách tiếp cận theo nhu cầu sang phương pháp tiếp cận mới dựa trên quyền trẻ em, tập trung thiết lập khung pháp lý toàn diện về quyền trẻ em. 

          2. Về tên gọi của Luật
         Hầu hết các thành viên Ủy ban nhất trí đổi tên Luật thành Luật trẻ em như phương án 1 của Chính phủ trình. Tên gọi này ngắn gọn, bao quát đầy đủ phạm vi điều chỉnh của Luật và phù hợp với cách đặt tên của những Luật đã được ban hành liên quan đến nhóm đối tượng đặc thù như: Luật thanh niên, Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật.

           II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT

1. Về độ tuổi trẻ em (Điều 1)
          Công ước quốc tế về quyền trẻ em quy định: “trẻ em là người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp liên quan tới trẻ em quy định tuổi thành niên sớm hơn”. Ở nước ta, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật lao động, Bộ luật dân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật hôn nhân và gia đình, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác đều xác định tuổi của người chưa thành niên là dưới 18 tuổi và quy định riêng những chế định pháp luật đối với người chưa thành niên trong từng lĩnh vực cụ thể
. 

         Đa số ý kiến nhất trí về việc nâng độ tuổi trẻ em lên thành dưới 18 tuổi theo lập luận nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Việc điều chỉnh này là cần thiết, vừa bảo đảm tuân thủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em, vừa thống nhất với các quy định của pháp luật Việt Nam về tuổi trưởng thành đầy đủ (tức là tuổi thành niên), đồng thời phù hợp với độ tuổi hoàn thành giáo dục phổ thông, là bậc học giúp trẻ em hoàn thiện nhân cách, phát triển cả về thể chất và tinh thần để sẵn sàng tham gia vào đời sống xã hội.       
          2. Về sự công bằng trong hưởng thụ sự hỗ trợ của Nhà nước đối với trẻ em bậc học mầm non (Điều 44)
         Về vấn đề này, qua giám sát Ủy ban nhận thấy hiện nay việc đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non chưa thực sự bảo đảm công bằng trong cơ hội phát triển đối với mọi trẻ em, đặc biệt là trong thụ hưởng hỗ trợ từ Nhà nước giữa trẻ em ở các cơ sở giáo dục công lập với trẻ em ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đa số ý kiến nhất trí với quy định tại Khoản 3, Điều 44
 của dự thảo Luật về bảo đảm công bằng trong việc hỗ trợ ngân sách Nhà nước cho bậc học mầm non, không phân biệt cơ sở giáo dục công lập hay ngoài công lập.

         Một số ý kiến đề xuất áp dụng phương thức đầu tư NSNN cho trẻ em ở bậc học mầm non theo đầu trẻ, không phân biệt học ở cơ sở giáo dục công lập hay ngoài công lập.

          3. Về chăm sóc thay thế (từ Điều 57 đến Điều 66)

          Đa số ý kiến tán thành với quy định về chăm sóc thay thế trong dự thảo Luật. Tuy nhiên Ủy ban có một số đề nghị sau:

         Thứ nhất, quy định về định kỳ 3 tháng một lần thông báo về các vấn đề phát sinh của trẻ em được nhận chăm sóc thay thế tại Khoản 2 Điều 61 là thiếu tính khả thi vì thời gian 3 tháng chưa đủ để đánh giá sự phát triển của trẻ em được nhận chăm sóc thay thế. Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo thiết kế lại theo hướng: định kỳ sáu tháng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về sự phát triển của trẻ em; khi phát hiện có các hành vi và các vấn đề phát sinh của trẻ em thì phải thông báo kịp thời với cơ quan chức năng để xử lý. 

        Thứ hai, đề nghị bổ sung vào Điều 66 của dự thảo Luật quy định về thời gian, trình tự thủ tục tiến hành việc chấm dứt chăm sóc thay thế để cơ quan nhà nước kịp thời bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế xâm hại. 
         4. Về bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng dân sự, hình sự và xử lý vi phạm hành chính (từ Điều 67 đến Điều 71)
         Uỷ ban tán thành với quan điểm của dự thảo Luật về việc quy định nội dung bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng vì đây là vấn đề vừa mang tính pháp lý vừa mang tính nhân văn. Tuy nhiên, Ủy ban nhận thấy, dự thảo Luật có nhiều nội dung quy định trùng lắp với các quy định trong pháp luật về tố tụng hiện hành như quy định trẻ em có quyền được luật sư bào chữa, được trợ giúp pháp lý, trẻ em được xét xử kín... Uỷ ban đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát kỹ và chỉ nên quy định trong Luật này những vấn đề mang tính nguyên tắc nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ em trong quá trình tố tụng.  

         5. Cơ chế điều phối liên ngành về công tác trẻ em (Điều 91)
         Đa số ý kiến tán thành quy định thành lập tổ chức điều phối liên ngành về công tác trẻ em tại Điều 91 nhưng đề nghị bỏ cụm từ “trong từng thời kỳ” vì công tác trẻ em luôn liên quan đến trách nhiệm và cần sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của nhiều bộ ngành và chính quyền địa phương. Cơ chế điều phối liên ngành là một nhu cầu thực tế để bảo đảm cho hoạt động của các bộ, ngành, các cơ quan hữu quan bám sát mục tiêu đặt ra và nguồn lực đầu tư để bảo vệ quyền trẻ em không bị dàn trải, chồng chéo, lãng phí, kém hiệu quả. 

           6. Về chức năng giám sát việc thực hiện quyền trẻ em nhìn từ góc độ trẻ em và cơ quan đại diện trẻ em (Điều 77)

         Ủy ban nhận thấy, hoạt động giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay còn dàn trải, kém hiệu quả, chưa đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là còn thiếu cơ chế giám sát việc thực hiện quyền trẻ em nhìn từ góc độ trẻ em. 

          Theo kinh nghiệm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, cơ quan đại diện trẻ em phải là cơ quan thật sự gần gũi với trẻ em, chủ động lắng nghe tiếng nói trẻ em, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của trẻ em để gửi đến và giám sát các cơ quan chức năng trong việc xem xét, giải quyết... Đặc biệt, trong các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, cơ quan này phải kịp thời lên tiếng bảo vệ trẻ em. Như vậy, cơ quan đại diện trẻ em và cơ chế giám sát việc thực hiện quyền trẻ em gắn kết chặt chẽ với nhau. Đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay thì những nhiệm vụ này  đang được một số cơ quan hữu quan khác nhau thực hiện
.
         Đa số ý kiến đề nghị quy định Trung ương Đoàn TNCSHCM là cơ quan đại diện trẻ em, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em Việt Nam, có nhiệm vụ tập hợp, phản ánh đến các cơ quan hữu quan và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của trẻ em cũng như các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, đồng thời đề nghị giao cho cơ quan này chức năng giám sát việc thực hiện quyền trẻ em nhìn từ góc độ trẻ em.

         Một số ý kiến đề nghị giao chức năng, nhiệm vụ trên cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Có ý kiến lại đề nghị giao cho Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

         7. Về nguồn lực Nhà nước đầu tư cho trẻ em (Điều 8)

         Ủy ban nhất trí quy định tại Khoản 2, Điều 8, song đề nghị bổ sung thêm một số khoản mới vào Điều 8 với các nội dung: “Lồng ghép vấn đề trẻ em khi xây dựng pháp luật và chính sách; định kỳ và hằng năm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ ngành, các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em” và “Tùy theo từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác nhau, Nhà nước có chính sách hỗ trợ phù hợp”. 

          8. Về trách nhiệm của Nhà nước (Điều 77 và Điều 79)

          Đa số thành viên Uỷ ban cho rằng quy định tại Khoản 2, Điều 79 về trách nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phù hợp nhưng đề nghị xác định rõ Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội  chịu trách nhiệm làm đầu mối phối hợp các cơ quan của Quốc hội trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật về trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em
.  Điều này phù hợp với các quy định tại Điều 75 và Điều 79 Luật Tổ chức Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban này. Tương tự, cần quy định cơ quan đầu mối của HĐND các cấp trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề về trẻ em.
          Ngoài ra, Ủy ban đề nghị bổ sung vào Điều 77 quy định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức để đại biểu dân cử tiếp xúc với trẻ em, lắng nghe ý kiến của trẻ em thường xuyên và định kỳ; chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em gửi đến các cơ quan hữu quan; bổ sung vào dự thảo Luật quy định về trách nhiệm của HĐND cấp huyện, cấp xã; bổ sung trách nhiệm cho Bộ Ngoại giao trong việc bảo đảm quyền của trẻ em có quốc tịch Việt Nam khi định cư, sinh sống ở nước ngoài; trách nhiệm của Bộ quốc phòng (trực tiếp là bộ đội biên phòng) trong việc phát hiện và xử lý những hành vi xâm hại quyền trẻ em tại khu vực biên giới, hải đảo. 
   9. Về trách nhiệm của các tổ chức xã hội (Điều 99)
         Ủy ban nhất trí với việc khẳng định trong Luật về vị trí pháp lý của các tổ chức xã hội (Điều 99), vì thực tế hiện nay, nước ta có khoảng 400 tổ chức xã hội, trong đó có 71 tổ chức hoạt động liên quan đến trẻ em. Trước xu hướng phát triển và khả năng đóng góp nguồn lực của các tổ chức xã hội trong công tác trẻ em, Ủy ban tán thành quy định Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là đầu mối tập hợp, quy tụ các tổ chức xã hội liên quan đến trẻ em dựa trên cơ sở tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội hiện nay để việc đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em của các tổ chức xã hội không bị chồng chéo, phân tán, lãng phí, bám sát mục tiêu đề ra. Căn cứ uy tín và năng lực của từng tổ chức, Nhà nước có thể giao cho tổ chức xã hội thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm QLNN về trẻ em. 

         10. Về trách nhiệm của gia đình và nhà trường (từ Điều 92 đến Điều 97)
          Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát lại các nội dung trong Bộ luật dân sự; Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật nuôi con nuôi; Luật hộ tịch,…liên quan đến trách nhiệm của gia đình, cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em để quy định không bị chồng chéo và phù hợp hơn; bổ sung vào dự thảo Luật một số quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của cha mẹ, của người giám hộ trong việc tự nâng cao trình độ, kiến thức, kĩ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho trẻ em; phối hợp chặt chẽ với nhà trường để giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tồn tại, góp phần hình thành, hoàn thiện nhân cách cho trẻ em.

         Ủy ban cũng đề nghị nghiên cứu, quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, là nơi trực tiếp giáo dục, chăm sóc trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần hình thành nhân cách và bảo đảm sự phát triển toàn diện cho trẻ em.   

   11. Về giải thích từ ngữ (Điều 5)

          Ủy ban nhất trí việc cần đưa “trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” vào giải thích từ ngữ để chỉ rõ nhóm đối tượng trẻ em chịu nhiều thiệt thòi về thể chất, tinh thần và không đủ điều kiện thực hiện quyền của mình nếu không có sự hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, đề nghị rà soát kỹ để tránh việc liệt kê thiếu các nhóm trẻ em thiệt thòi này. 

          Mặt khác, Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cần thiết trên cơ sở những thành tựu khoa học hiện đại về phát triển của trẻ em, nhằm tạo điều kiện để mọi gia đình, cộng đồng và xã hội đầu tư hiệu quả cho trẻ em được phát triển toàn diện ngay từ giai đoạn đầu đời. Cụ thể, Ủy ban đề nghị giải thích bổ sung một số khái niệm như: giai đoạn đầu đời; phát triển toàn diện của trẻ em.
          Đồng thời, Ủy ban nhận thấy cần bổ sung giải thích khái niệm “lao động trẻ em” để phân biệt với khái niệm “trẻ em tham gia lao động” vì trên thực tế, nhiều trẻ em đang phải lao động phụ giúp gia đình những phần việc phù hợp với sức khỏe và độ tuổi nhưng cũng có không ít trẻ em đang phải lao động trong những điều kiện không đảm bảo, thời gian làm việc kéo dài hơn quy định hoặc làm các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em.
         Ngoài những vấn đề nêu trên, Uỷ ban đề nghị Ban soạn thảo rà soát kỹ về nội dung các điều, khoản, về kỹ thuật văn bản và kỹ thuật lập pháp của dự thảo Luật.

         Trên đây là báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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	(Đã ký)

Đào Trọng Thi


� Gồm 05 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và10 quận, huyện, thị xã của các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Phước


� Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công an; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên


và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính và Trung ương Đoàn TNCSHCM


� Theo nghiên cứu của UNICEF của 66 quốc gia thành viên Công ước CRC cho thấy, đa số các nước đều quy định độ tuổi trẻ em là dưới 18 tuổi và hiện chỉ còn 6 quốc gia quy định độ tuổi trẻ em là dưới 16 tuổi (trong đó có Việt Nam)


� Khoản 3, Điều 44: Bảo đảm công bằng cơ hội thụ hưởng hỗ trợ từ nhà nước cho bậc giáo dục mầm non, không phân biệt cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục ngoài công lập; từng bước miễn học phí cho cấp học phổ cập.


� (1) Đoàn TNCSHCM và Đội Thiếu niên Tiền phong: là các tổ chức đại diện cho trẻ em lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng và thanh niên từ 16 đến dưới 18 tuổi. Như vậy, trẻ em dưới 6 tuổi lại không thuộc đối tượng thu hút của các tổ chức này. Mặt khác, các tổ chức này cũng chưa được Nhà nước ủy quyền để phản ánh và giám sát các cơ quan Nhà nước hữu quan về việc giải quyết kiến nghị và xem xét vụ việc vi phạm quyền trẻ em. 


(2) Quốc hội, HĐND các cấp hiện đang đảm nhiệm chức năng đại diện, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri là những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội và các Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND các cấp được giao phụ trách lĩnh vực trẻ em nhưng chưa được phân công thường xuyên tiếp xúc với trẻ em, chuyển và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của trẻ em.


(3) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và đôn đốc viêc giải quyết các kiến nghị của trẻ em và xem xét, xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Tuy nhiên, do thiếu cơ chế phối hợp với các bộ ngành liên quan và do bộ máy cán bộ thanh tra ngành LĐTBXH còn mỏng nên công tác thanh tra chuyên ngành về trẻ em và việc kiểm tra, thanh tra thực thi  quyền trẻ em còn hạn chế. 


(4) Các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực trẻ em phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám sát và phản biện xã hội, trong đó Hội bảo vệ quyền trẻ em có bộ máy hoạt động tự nguyện và có tôn chỉ mục đích hoạt động khá gần gũi với trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ em thiệt thòi, trẻ em dưới 6 tuổi nhưng tổ chức này chưa đủ điều kiện, thẩm quyền để giám sát các cơ quan hữu quan trong giải quyết kiến nghị và xem xét vụ việc vi phạm quyền trẻ em.


� Khoản 2, Điều 79 về trách nhiệm của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định: “...thực hiện việc tiếp xúc với trẻ em hoặc trẻ em đại diện; chuyển các kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan, tổ chức và giám sát việc giải quyết các kiến nghị đó” 
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